
Chi tiết trích lập, chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu Quý IV năm 2023
         Đơn vị: tỷ đồng 

STT TÊN ĐƠN VỊ 

Số dư Quỹ BOG 

đến hết Quý III 

năm 2023 (đến hết 

ngày 30/9/2023) 

Tổng số trích Quỹ 

BOG trong Quý 

IV năm 2023 (từ 

ngày 01/10/2023 

đến hết ngày 

31/12/2023)  

Tổng số sử dụng 

Quỹ BOG trong 

Quý IV năm 2023 

(từ ngày 01/10/2023 

đến hết ngày 

31/12/2023) 

Lãi phát sinh 

trên số dư Quỹ 

BOG dương 

trong Quý IV 

năm 2023 (từ 

ngày 01/10/2023 

đến hết ngày 

31/12/2023) 

Lãi phát sinh 

trên số dư Quỹ 

BOG âm trong 

Quý IV năm 

2023 (từ ngày 

01/10/2023 đến 

hết ngày 

31/12/2023) 

Số dư Quỹ BOG 

đến hết Quý IV 

năm 2023 (đến hết 

ngày 31/12/2023)  

1  Tập đoàn Xăng dầu Việt nam (Petrolimex)     3.088,31         3,476         40,69      1,43                        -     3.052,52  

2  Công ty TNHH MTV dầu khí TP. Hồ Chí Minh        327,45                            -                0,11        0, 17                        -        327,52  

3  Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần       (101,14)                           -           43,19                         -                          -       (144,33) 

4  
Công ty TNHH MTV - Tổng công ty xăng dầu Quân 

đội        292,09         8,764           1,73         0,18                        -    
    299,31  

5  Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp        446,79                            -                0,77         0,23                        -        446,25  

6  Tổng công ty thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ - 

CTCP        391,06                            -             1,18         0,19                        -    
    390,08  

7  Công ty cổ phần hóa dầu Quân đội        113,86                            -             8,37           0,06                        -        105,55  

8  Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà 612,65 

  

0,14 

 

612,79 

9  Công ty cổ phần dầu khí Đông Phương 13,03 

    

14,98 

10  Công ty cổ phần xăng dầu và dịch vụ hàng hải STS          85,37                            -                0,49           0,03                        -          84,90  

11  Công ty cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông 

Hậu          59,06                            -             1,38          0,029                       -    
      57,71  

12  Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Hòa 

Khánh        164,90                            -                0,42           0,08                        -    
    164,56  

13  Tổng công ty thương mại Sài Gòn - TNHH MTV            8,79                            -                  0,043            0,005                        -            8,75  

14  Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Long Hưng          13,65                    3,913          0,04                        -          11,37  

15  Công ty TNHH Hải Linh          52,98                            -             6,99          0,02                        -    
      46,01  

16  Công ty TNHH xăng dầu Hồng Đức        102,09                            -             1,51         0,13                       -        100,26  

17  Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Minh Đức        466,56                            -                                 -           0,23                        -    
    466,79  

18  Công ty cổ phần tập đoàn Dương Đông        188,28  

 

         6,59          0,09                        -    
    181,78  

19  Công ty TNHH Petro Bình Minh         (14,32)                           -             1,94                    0,00017      (16,26) 

20  Công ty cổ phần đầu tư Nam Phúc          33,48                            -                0,59           0,05                        -          32,94  

21  Công ty cổ phần vật tư xăng dầu Hải Dương          96,55             0,41               0,06          0.005                        -          96,49  

22  Công ty cổ phần tập đoàn Pelio          48,92                            -                  0,004           0,02                        -          48,91  

23  Công ty TNHH xăng dầu Hùng Hậu          18,84                            -                0,264           0,001  0,0007       18,59  

24  Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư phát triển Trường An         (14,55)                           -                0,300                        

 

     (14,85) 

25  Công ty cổ phần Anh Phát Petro        164,85                            -             3,14           0,08  0,009     161,79  



26  Công ty CP xăng dầu Tân Nhật Minh         (36,02)                           -                                 -                           -    

 

     (36,02) 

27  Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam          52,18         1,061            (0,158)          0,03  

 

      53,43  

28  Công ty Cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm          49,26                            -             6,79           0,02  

 

      42,50  

29  Công ty TNHH Trung Linh Phát          26,86                            -                                 -    

  

      26,87  

30  Công ty cổ phần Phúc Lộc Ninh            4,49                            -             2,05  
 

0,00006         2,44 

31  Công ty TNHH Vĩnh Long Petro            4,82                            -               0, 432  
 

                      -            4,39  

32  Công ty TNHH xăng dầu Tây Nam S.W.P            7,33                            -                                 -    
 

0,00006                       7,34  

33  Công ty cổ phần Appollo Oil                                -                              -                                 -                           -                          -                                -    

Tổng cộng 6.767,27      14,94      132,83     3,34  0,0019 6.655,36 

        
  

   7.058,55      29,872.02       265,666.79      6,675.22           0,000366  6.944,68  

Ghi chú:  

1. Số dư Quỹ BOG xăng dầu Quý 4/2023 bao gồm số dư của 02 doanh nghiệp đã thu hồi trong Quý 4/2023 (Công ty cổ phần dầu khí Đông Phương bị thu hồi 

Giấy phép ngày 12/12/2023) và Quý 1/2024 (Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà bị thu hồi Giấy phép ngày 12/01/2024). 

 

2. Số dư Quỹ BOG xăng dầu Quý 4/2023 không bao gồm số dư của 02 doanh nghiệp đã bị thu hồi trong Quý 3/2023 (số dư Quỹ BOG xăng dầu của Công ty 

TNHH Sản xuất thương mại Hưng Phát và Công ty TNHH TM Vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil đã thực hiện công khai trong Quý 3/2023). 

 


